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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ MỸ 

 

Số: 222/KH-MNPM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quận 7, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 

Năm học 2019 - 2020 

 

Stt Tên chuyên đề Tình hình thực tế Biện pháp 
Nhận xét 

Kết quả 

I. Chuyên đề mới 

01 

“Xây dựng  

môi trường  

thiên nhiên  

trong tổ chức  

hoạt động  

và tăng cường vận 

động cho trẻ” 

- Trường có sân chơi rộng nhưng 

một số là bê tông hóa, cây xanh 

chưa phủ mát sân trường. 

- Giúp giáo viên quan tâm đến xây 

dựng môi trường thiên nhiên cho 

trẻ hoạt động ngoài trời.  

- Tạo môi trường vật chất là môi 

trường tương tác, thân thiện và an 

toàn cho trẻ, đáp ứng nhu cầu chơi 

của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi 

mà học, học bằng chơi, đảm bảo 

các điều kiện về an toàn cho trẻ. 

- Tham quan học tập tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo và 

thực hiện của trường bạn. 

- Tận dụng các nguồn lực để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và 

phối hợp với cha mẹ trẻ quan tâm đến việc mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết 

bị tăng cường vận động cho trẻ. 

- Giáo viên tổ chức hoạt động ngoài trời theo kế hoạch, bao quát, 

hướng dẫn, tạo cơ hội giúp đỡ, khuyến khích và giúp trẻ khi cần thiết; thái 

độ cởi mở thân thiện, gần gũi và tham gia chơi cùng trẻ 

- Thường xuyên kiểm tra các đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ, nếu không 

đảm bảo an toàn cho trẻ phải có kế hoạch thay mới sửa chữa ngay. 

- Phát động thực hiên “Vườn rau của bé” tại các khối tuổi, quy hoạch 

khu vực chơi cát, quan tâm phối hợp cùng cha mẹ trẻ xây dựng bố trí khu 

vực chơi nước hợp lý. 

- Trồng thêm cây xanh tạo bóng mát xung quanh trường, tổ chức hội thi 

cho giáo viên làm đồ chơi ngoài trời, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo 

kích thích sự hứng thú của trẻ. 
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Stt Tên chuyên đề Tình hình thực tế Biện pháp 
Nhận xét 

Kết quả 

02 

“Nâng cao  

chất lượng  

tổ chức  

hoạt động  

Giáo dục âm nhạc  

cho trẻ  

trong trường  

mầm non” 

- Giúp giáo viên nắm vững phương 

pháp tổ chức hoạt động giáo dục 

âm nhạc trong trường mầm non. 

- Tiếp tục xây dựng môi trường 

hoạt động âm nhạc đa dạng phong 

phú cho trẻ. 

- Tham dự chuyên đề cấp Quận do Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức 

- Nghiên cứu tài liệu lý thuyết chuyên đề về phương pháp, hình thức tổ 

chức hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường mầm non. 

- Phân công giáo viên thực hiện chuyên đề, duyệt giáo án, bồi dưỡng lý 

thuyết: xác định mục đích yêu cầu, hoạt động đạt mục đích yêu cầu đề ra, 

một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc. 

- Bổ sung, đầu tư một số đồ dùng, thiết bị hỗ trợ cho hoạt động âm nhạc. 

- Khuyến khích cô và trẻ cùng làm dụng cụ âm nhạc từ các nguyên vật 

liệu đơn giản, tái sử dụng. 

- Ngoài giờ học, tăng cường nhiều hình thức cho trẻ có cơ hội tiếp xúc 

với âm nhạc trong giờ sinh hoạt trong trường. 

- Sử dụng âm nhạc trong các sinh hoạt hằng ngày của trẻ tạo thành thói 

quen như phút thể dục lúc 9g, vận động sau giờ ngủ trưa, thể dục sáng. 

 

03 

“Thực hiện  

bài tập kỹ năng 

vận động cơ bản 

trong giờ thể dục 

cho trẻ mầm non” 

- Được sự quan tâm hỗ trợ từ Hiệu 

trưởng về xây dựng môi trường, 

trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho 

hoạt động phát triển thể chất trong 

phòng thể dục. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục 

phát triển vận động cho trẻ thông 

qua thực hiện bài tập kỹ năng vận 

động cơ bản trong giờ thể dục cho 

trẻ trong nhà trường. 

- Hoạt động giáo dục thể chất được 

giáo viên thực hiện thường xuyên 

- Tham mưu với Hiệu trưởng trang bị bổ sung thiết bị vận động trong 

phòng thể chất. 

- Cải tạo sắp xếp môi trường theo hướng khuyến khích trẻ tích cực vận 

động.   

- Nghiên cứu tài liệu “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát 

triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. 

- Học tập rút kinh nghiệm từ chuyên đề của Phòng Giáo dục – Đào tạo 

tổ chức để xây dựng chuyên đề cho nhà trường. 

- Bồi dưỡng giáo viên thực hiện chuyên đề, xây dựng kế hoạch chú 

trọng vào mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện bài tập kỹ 
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Stt Tên chuyên đề Tình hình thực tế Biện pháp 
Nhận xét 

Kết quả 

nhưng còn lúng túng khi lựa chọn 

các bài tập kỹ năng vận động cơ 

bản trong giờ thể dục 

năng vận động cơ bản trong giờ thể dục cho trẻ mầm non phù hợp với lứa 

tuổi trẻ tại nhóm, lớp. 

- Đánh giá sự phát triển của trẻ cũng như kết quả mà trẻ đạt được khi tổ 

chức các hoạt động giáo dục bài tập kỹ năng vận động cơ bản trong giờ thể 

dục tại nhóm, lớp 

- Xây dựng giáo án, phân công giáo viên tổ chức chuyên đề “Thực hiện 

bài tập kỹ năng vận động cơ bản trong giờ thể dục cho trẻ mầm non”. 

- Tổ chức Thực hiện chuyên đề cấp Quận “Thực hiện bài tập kỹ năng 

vận động cơ bản trong giờ thể dục cho trẻ mầm non” đón các trường bạn 

trong quận 7 tham dự vào tháng 10/2019. 

04 

Thực hành  

thao tác  

chăm sóc trẻ  

của giáo viên, 

nhân viên  

nuôi dưỡng 

- Nhà trường mới thành lập, đồ 

dùng phục vụ cho thao tác chăm 

sóc trẻ của giáo viên còn khó khăn. 

- Một số giáo viên còn chưa nhận 

thấy tầm quan trọng của việc rèn 

thói quen, nề nếp , thực hành thao 

tác chăm sóc trẻ tại lớp. 

- Một số giáo viên chưa kinh qua 

lớp nhỏ, chưa được bồi dưỡng về 

kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ. 

- Một số đồ dùng phục vụ thao tác 

chăm sóc trẻ chưa gọn gàng, giáo 

viên bố trí đồ dùng chưa thuận tiện 

để thực hiện thao tác chăm sóc trẻ. 

- Hướng dẫn nhân viên nuôi dưỡng 

kiến thức chăm sóc trẻ tại lớp. 

 - Thực hiện Công văn số 3041/GDĐT-MN ngày 27/8/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình 

giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi tại nhà trường. 

- Bồi dưỡng cho giáo viên có kiến thức, kỹ năng và phương pháp về giáo 

dục giới tính cho trẻ một cách khoa học. 

- Giáo viên có kiến thức và kỹ năng trao đổi với cha mẹ trẻ, người chăm 

sóc trẻ và tổ chức hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ theo từng lứa tuổi. 

- Tuyên truyền cha mẹ sinh quan tâm cập nhật kiến thức và hiểu biết về 

giáo dục giới tính cho trẻ. 

- Giáo dục trẻ hiểu về cơ thể mình, biết bảo vệ bản thân, tự chăm sóc vệ 

sinh, bảo vệ các bộ phận trên cơ thể. 

- Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động hang 

ngày, tạo cho trẻ thói quen chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh cá nhân 

sạch sẽ, và biết tự chăm sóc bản thân, biết tự rửa tay khi tay bẩn. 
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Stt Tên chuyên đề Tình hình thực tế Biện pháp 
Nhận xét 

Kết quả 

- Một số cha mẹ học sinh chưa 

quan tâm đến thao tác vệ sinh cho 

trẻ, chưa tạo cho trẻ thói quen vệ 

sinh cá nhân. 

 

- Tuyên truyền với cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc giáo dục vệ sinh 

và sức khỏe cho trẻ, nhằm rèn thói quen vệ sinh văn minh bền vững cho 

trẻ. 

- Trang bị đầy đủ đồ dùng cho giáo viên thực hiện thao tác chăm sóc trẻ, 

bố trí đồ dùng hợp lý, thuận tiện cho thao tác. 

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành thao tác chăm sóc vệ sinh cá 

nhân cho trẻ cho giáo viên và bảo mẫu. 

- Tham mưu với Hiệu trưởng cử giáo viên tham dự các lớp học về thao tác 

chăm sóc trẻ. 

- Hướng dẫn giáo viên cho trẻ rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn, đúng 

quy trình. 

- Kiểm tra thao tác chăm sóc trẻ của giáo viên để hỗ trợ giúp đỡ giáo viên 

kịp thời. 

- Tạo nề nếp, thói quen cho trẻ bằng cách theo dõi, sửa sai kịp thời. 

II. Chuyên đề duy trì  

01 

Tổ chức  

hoạt động nhóm 

cho trẻ 5-6 tuổi 

- Giúp trẻ phát huy cá tính, sự sáng 

tạo, biết hợp tác với những trẻ khác 

để hoàn thành những công việc 

chung, biết cách tự khẳng định bản 

thân mình trong môi trường tập 

thể. 

- Một số trẻ còn thích chơi một 

mình, chưa biết tham gia hoạt động 

tích cực cùng bạn. 

- Xây dựng kế hoạch “Tổ chức hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi”, bổ 

sung vào kế hoạch năm thứ hai thực hiện chuyên đề. 

- Giáo viên nghiên cứu nội dung, xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức 

thực hiện hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi theo Chương trình giáo dục 

mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Dự giờ, kiểm tra khả năng thực tế giáo viên khối Lá tổ chức hoạt động 

nhóm cho trẻ 5-6 tuổi. 
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Stt Tên chuyên đề Tình hình thực tế Biện pháp 
Nhận xét 

Kết quả 

02 

Giáo dục  

Kỹ năng sống 

trong trường 

mầm non 

- Hình thành cho trẻ kiến thức, kỹ 

năng sống cơ bản, kỹ năng giao 

tiếp xã hội và các hành vi ứng xử 

ban đầu. 

- Phối hợp với CMHS trong việc 

giáo dục Kỹ năng sống cho trẻ 

trong trường Mầm non. 

- Một số trẻ chưa biết tự lập và xử 

lý một số tình huống trong cuộc 

sống hàng ngày. 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống của trẻ trong trường mầm 

non, tổ chức triển khai năm thứ hai thực hiện chuyên đề 

- Phân công Tổ khối tổ chức chuyên đề, thao giảng từng khối tuổi, tạo 

điều kiện cho giáo viên trong khối dự giờ, thảo luận rút kinh nghiệm. 

-  Dự giờ giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. 

 

 

03 

Giáo dục  

phát triển  

tình cảm,  

kỹ năng xã hội 

trong trường  

mầm non 

- Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực, biết 

một số hành vi và quy tắc ứng xử 

xã hội, từ đó điều chỉnh hành vi 

của bản thân. 

- Một số trẻ có những hành vi ứng 

xử chưa phù hợp, chưa biểu hiện 

sự lễ phép đối với người lớn. 

 

- Bổ sung vào kế hoạch năm thứ hai thực hiện chuyên đề  

- Tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động gần gũi, thiết thực, 

phù hợp với khả năng, kinh nghiệm của trẻ thông qua nhiều hình thức như 

chơi, hoạt động lao động, hoạt động trải nghiệm…  

- Tạo môi trường thân thiện, mối quan hệ gắn kết trong nhà trường, 

giao lưu tình cảm, tiếp xúc gần gũi với trẻ, mục đích tạo ra sự tin tưởng gắn 

bó giữa trẻ với người xung quanh. 

- Tổ chức chuyên đề, thao giảng từng khối tuổi, tạo điều kiện cho giáo 

viên dự giờ, thảo luận rút kinh nghiệm. 

 

04 

Tăng cường 

 vận động 

ngoài trời  

cho trẻ 

- Sân truờng rộng, diện tích sân 

chơi lý tưởng cho trẻ chơi.  

- Giáo viên tiếp tục khai thác môi 

trường đồ chơi ngoài trời để tổ 

chức cho trẻ hoạt động. 

- Giáo viên tiếp tục sưu tầm các trò chơi, làm đồ chơi bố trí trong sân 

trường, tạo sân chơi hoạt động phối hợp tập thể cả 4 lứa tuổi cùng chơi.  

- Phát động sự hỗ trợ từ phụ huynh các nguyên vật liệu phế thải làm đồ 

chơi ngoài trời: vỏ xe, chai nhựa… cải tạo tăng sự hấp dẫn, thu hút nhu cầu 

chơi đồng thời đa dạng hóa ý tưởng chơi của trẻ. 
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Stt Tên chuyên đề Tình hình thực tế Biện pháp 
Nhận xét 

Kết quả 

- Tận dụng sân trường rộng, tổ chức vẽ trên nền sân cho trẻ chơi. 

- Bổ sung khu vực chơi nước.  

- Thực hiện “vườn rau của bé” 

- Dự giờ, kiểm tra khả năng thực tế của giáo viên tổ chức hoạt động 

ngoài trời và dư cân béo phì. 

05 
Hoạt động 

với sách 

- Giúp trẻ có nhiều cơ hội khám 

phá các loại sách, truyện dưới 

nhiều hình thức đa dạng, khác 

nhau. 

- Giúp trẻ tăng vốn hiểu biết, phát 

triển các kỹ năng ngôn ngữ, kích 

thích sự sáng tạo, lòng mơ ước của 

trẻ em. 

- Môi trường sách tại lớp chưa 

phong phú và phòng thư viện sau 

thời gian hoạt động sách hư cũ rất 

nhiều. 

- Tổ chức “Ngày hội sách” phát động trong toàn trường tuyên truyền cho 

Phụ huynh tham gia cùng con sưu tầm sách truyện trưng bày tại sân 

trường.  

- Tuyên truyền Phụ huynh tạo thói quen đọc sách cùng con. 

- Trang trí thẫm mỹ, bổ sung sách góc thư viện mầm non, tạo cho con 

thói quen ham thích đọc sách. 

- Phát động mỗi lớp tạo 1 góc sách, khuyến khích trẻ đọc sách thường 

xuyên-đưa sách trở thành người bạn của bé.  

- Theo dõi, kiểm tra việc làm sách, sửa chữa sách qua các hoạt động giáo 

dục của các khối lớp. Bổ sung sách phù hợp với độ tuổi và nâng dần độ 

khó theo từng giai đoạn, kích thích trẻ hứng thú với sách. 

 

06 

Hướng dẫn 

giáo viên 

xây dựng 

kế hoạch 

thực hiện 

chương trình  

giáo dục 

mầm non 

- Giáo viên lập kế hoạch còn rập 

khuôn, chưa tự điều chỉnh thay đổi 

khi cần thiết. 

- Tổ chức hoạt động theo nội dung 

chương trình CSGDMN, tuy nhiên 

chưa phát triển nội dung chương 

trình phù hợp ở các lứa tuổi. 

 

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng mục tiêu từng lĩnh vực, cụ thể hóa các 

nội dung giáo dục theo từng độ tuổi. 

- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng phần mềm Mindjet vào việc lập 

kế hoạch giáo dục.  

- Phân công tổ trưởng chuyên môn theo dõi kế hoạch giáo dục của giáo 

viên trong tổ khối 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giáo viên lập kế hoạch giáo dục 
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Stt Tên chuyên đề Tình hình thực tế Biện pháp 
Nhận xét 

Kết quả 

07 

Thực hành  

thao tác  

chế biến món ăn 

cho trẻ mầm non 

của cấp dưỡng 

- Do điều kiện diện tích bếp ăn của 

trường rất rộng, nhân viên cấp 

dưỡng ở các trường tư chuyển đến, 

chưa có kinh nghiệm và có 2 cấp 

dưỡng chưa có bằng cấp chuyên 

môn. 

- Rút kinh nghiệm chuyên đề 

“Thao tác chế biến món ăn cho trẻ 

mầm non của cấp dưỡng tại trường 

mầm non do Sở Giáo dục tổ chức. 

- “Rút kinh nghiệm công các chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ năm học 2018-

2019”; và “Triển khai một số nội 

dung sửa đổi, bổ sung ban hành 

kem theo Thông tư số 28/2016/TT-

BDGĐT về công tác chăm sóc 

nuôi dưỡng” do Phòng Giáo dục 

quận 7 triển khai. 

- Tổ chức bồi dưỡng cho cấp dưỡng về thao tác chế biến món ăn cho trẻ 

mầm non của cấp dưỡng tại trường mầm non do Sở Giáo dục tổ chức. 

- Tổ chức cho cấp dưỡng học tập “Rút kinh nghiệm công các chăm sóc, 

nuôi dưỡng trẻ năm học 2018-2019”; và “Triển khai một số nội dung sửa 

đổi, bổ sung ban hành kem theo Thông tư số 28/2016/TT-BDGĐT về công 

tác chăm sóc nuôi dưỡng” 

-Xây dựng bếp ăn 1 chiều tại trường 

-Trang bị đầy đủ đồ dùng cho nhân viên cấp dưỡng thuận lợi trong công 

tác chế biến món ăn cho trẻ tại trường mầm non . 

-Nhà trường ký kết với các công ty thực phẩm có uy tín, cung cấp thực 

phẩm tươi ngon, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ 

- Tính khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ theo thông tư 28/2016 

-Tham khảo tài liệu một số thao tác chế biến món ăn cho trẻ mầm non. 

- Tổ chức cho cha mẹ học sinh tham quan bếp ăn tại trường 

 

 

Nơi nhận:                                                                

- Tổ Mầm non Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, h/sơ QL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Bảo Hạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ MỸ 

                                                       Số: 223/KH-MNPM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Quận 7, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

LỊCH THỰC HIỆN  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN 

Năm học 2019-2020 

Thời gian 

 
Họ và tên giáo viên 

Nhóm 

Lớp 

Các 

nhiệm 

vụ công 

tác khác 

được 

phân 

công 

Người 

kiểm 

tra 

NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KIỂM TRA 

Kiểm 

tra 

chuyên 

môn 

giáo 

viên 

HĐ 

học 

HĐ 

vui 

chơi 

HĐ 

ngoài 

trời 

HĐ 

tuyên 

truyền 

Kế 

hoạch 

giáo 

dục 

Môi 

trường 

Sinh 

hoạt  

- 

Đón 

trả 

trẻ  

-  

Hoạt 

động 

chiều 

Vệ 

sinh 

cho 

trẻ 

Tăng 

cường 

vận 

động 

dư 

cân, 

béo 

phì 

Tổ 

chức 

giờ 

ăn 

Tổ 

chức 

giờ 

ngủ 

Thao 

tác  

vệ 

sinh 

Tháng 10/2019 

Tuần 1 Trần Thị Ngọc Tiên  KT BGH    x    x      

 Nguyễn Thị Như Nga   BGH   x      x     

Tuần 2 Lê Thị Hồng Thắm   BGH x     x  x      

 Danh Xi So Gandhi   BGH x     x   x     

 Tuần 3   Phạm Thị Ngọc Ánh  KT BGH x     x  x      

 Nguyễn Thị Kim Hương   BGH x     x       x 

 Hoàng Thị Chín  KT BGH x     x  x      

 Huỳnh Thị Ngọc Thuẩn  KT BGH x     x       x 

Tuần 5 Nguyễn Nhị Kiều  KT BGH  x      x      

 Nguyễn Thị Kim Chi   BGH  x            x 

Tháng 11/2019 

Tuần 1 Trần Thị Ngọc Tiên  KT BGH x     x  x    x  
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Thời gian 

 
Họ và tên giáo viên 

Nhóm 

Lớp 

Các 

nhiệm 

vụ công 

tác khác 

được 

phân 

công 

Người 

kiểm 

tra 

NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KIỂM TRA 

Kiểm 

tra 

chuyên 

môn 

giáo 

viên 

HĐ 

học 

HĐ 

vui 

chơi 

HĐ 

ngoài 

trời 

HĐ 

tuyên 

truyền 

Kế 

hoạch 

giáo 

dục 

Môi 

trường 

Sinh 

hoạt  

- 

Đón 

trả 

trẻ  

-  

Hoạt 

động 

chiều 

Vệ 

sinh 

cho 

trẻ 

Tăng 

cường 

vận 

động 

dư 

cân, 

béo 

phì 

Tổ 

chức 

giờ 

ăn 

Tổ 

chức 

giờ 

ngủ 

Thao 

tác  

vệ 

sinh 

 Nguyễn Thị Như Nga   BGH x     x x  x     

Tuần 2 Hồ Thị Diễm Hồng   BGH x     x x  x     

 Lê Thị Thúy Ngân   BGH x     x x  x     

Tuần 3 Nguyễn Thị Kim Chi   BGH x     x x     x  

 Mai Thị Hà    BGH x     x x    x   

Tuần 4 Phạm Thị Mỹ Hạnh   BGH    x        x  

 Đặng Thị Thơm   BGH  x          x  

 Nguyễn Thị Huệ   BGH    x        x  

 Nguyễn Thị Thu Thủy   BGH     x      x   

Tháng 12/2019 

Tuần 1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc   BGH x     x x x      

 Nguyễn Thị Cẩm Vân   BGH x     x x  x    x 

Tuần 2 Nguyễn Thị Trung Diểm   BGH x     x x  x    x 

 Ngô Thị Hồng Nhung   BGH x     x x x      

Tuần 3 Phạm Thị Lan   BGH x     x x x      

 Phạm Thị Thanh Tuyền   BGH x     x x    x   

Tuần 4 Nguyễn Thị Mỹ Xuân   BGH x     x x   x x   

 Ngô Thị Hồng Nhung   BGH   x     x      

 Phạm Thị Lan   BGH    x    x      

Tháng 02/2020 

Tuần 1 Hồ Thị Diễm Hồng   BGH  x      x      

 Hoàng Thị Chín   BGH    x      x    
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Thời gian 

 
Họ và tên giáo viên 

Nhóm 

Lớp 

Các 

nhiệm 

vụ công 

tác khác 

được 

phân 

công 

Người 

kiểm 

tra 

NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KIỂM TRA 

Kiểm 

tra 

chuyên 

môn 

giáo 

viên 

HĐ 

học 

HĐ 

vui 

chơi 

HĐ 

ngoài 

trời 

HĐ 

tuyên 

truyền 

Kế 

hoạch 

giáo 

dục 

Môi 

trường 

Sinh 

hoạt  

- 

Đón 

trả 

trẻ  

-  

Hoạt 

động 

chiều 

Vệ 

sinh 

cho 

trẻ 

Tăng 

cường 

vận 

động 

dư 

cân, 

béo 

phì 

Tổ 

chức 

giờ 

ăn 

Tổ 

chức 

giờ 

ngủ 

Thao 

tác  

vệ 

sinh 

Tuần 2 Nguyễn Thị Huệ   BGH x     x x x      

 Nguyễn Thị Thu Thủy   BGH x     x x       

Tuần 3 Lâm Hồng Mai   BGH x     x x x x     

 Huỳnh Thị Ngọc Thuẩn   BGH x     x x x      

Tuần 4 Phạm Thị Như Hương   BGH x     x x  x    x 

 Dương Thị Thu Nga   BGH x     x x x      

 Phạm Thị Ngọc Ánh   BGH   x      x    x 

Tháng 3/2020 

Tuần 1 Nguyễn Nhị Kiều   BGH x     x x x      

 Nguyễn Thị Kim Chi   BGH   x     x      

 Lê Thị Thúy Ngân       x         x 

Tuần 2 Trần Thị Mỹ Linh   BGH x     x x x    x  

 Nguyễn Hồng Phương  KT BGH x     x x    x   

 Mai Thị Hà   BGH   x        x  x 

Tuần 3 Nguyễn Thị Phượng Liễu   BGH x     x x x    x  

 Phạm Thị Mỹ Hạnh   BGH x     x x x      

Tuần 4 Đặng Thị Thơm   BGH x     x x x     x 

Tháng 4/2020 

Tuần 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   BGH x     x x      x 

 Đào Thị Mỹ Kim   BGH x     x x x      

 Võ Thị Kim Sinh    x     x x       

Tuân 2 Nguyễn Nhị Kiều     x         x x  
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Thời gian 

 
Họ và tên giáo viên 

Nhóm 

Lớp 

Các 

nhiệm 

vụ công 

tác khác 

được 

phân 

công 

Người 

kiểm 

tra 

NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KIỂM TRA 

Kiểm 

tra 

chuyên 

môn 

giáo 

viên 

HĐ 

học 

HĐ 

vui 

chơi 

HĐ 

ngoài 

trời 

HĐ 

tuyên 

truyền 

Kế 

hoạch 

giáo 

dục 

Môi 

trường 

Sinh 

hoạt  

- 

Đón 

trả 

trẻ  

-  

Hoạt 

động 

chiều 

Vệ 

sinh 

cho 

trẻ 

Tăng 

cường 

vận 

động 

dư 

cân, 

béo 

phì 

Tổ 

chức 

giờ 

ăn 

Tổ 

chức 

giờ 

ngủ 

Thao 

tác  

vệ 

sinh 

 Nguyễn Thị Kim Chi   BGH    x     x    x 

 Nguyễn Thị Kim Hương  KT BGH   x         x x 

Tuần 3 Nguyễn Thị Mỹ Xuân   BGH       x    x  x 

 Hoàng Thị Chín   BGH    x     x    x 

Tuần 4 Huỳnh Thị Ngọc Thuẩn      x       x   x 

 Mai Thị Hà   BGH     x    x    x 

 Phạm Thị Mỹ Hạnh   BGH  x       x  x   

 Phạm Thị Thanh Tuyền   BGH     x    x   x  

 Dương Thị Thu Nga          x       

Tháng 5/2020 

Tuần 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   BGH  x      x    x  

 Nguyễn Thị Phượng Liễu   BGH  x       x  x   

 Nguyễn Thị Thu Thủy   BGH    x    x x     

 Nguyễn Thị Huệ   BGH    x     x   x  

 Lê Thị Hồng Thắm   BGH       x    x  x 

 Nguyễn Hồng Phương   BGH  x         x  x 

Tuân 2 Trần Thị Mỹ Linh   BGH    x     x   x  

 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc   BGH   x     x    x  

 Hồ Thị Diễm Hồng   BGH   x     x   x   

Tuần 3 Dương Thị Thu Nga   BGH    x       x  x 

 Lê Thị Thúy Ngân   BGH    x      x x   

 Phạm Thị Lan   BGH    x     x   x  
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Thời gian 

 
Họ và tên giáo viên 

Nhóm 

Lớp 

Các 

nhiệm 

vụ công 

tác khác 

được 

phân 

công 

Người 

kiểm 

tra 

NỘI DUNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KIỂM TRA 

Kiểm 

tra 

chuyên 

môn 

giáo 

viên 

HĐ 

học 

HĐ 

vui 

chơi 

HĐ 

ngoài 

trời 

HĐ 

tuyên 

truyền 

Kế 

hoạch 

giáo 

dục 

Môi 

trường 

Sinh 

hoạt  

- 

Đón 

trả 

trẻ  

-  

Hoạt 

động 

chiều 

Vệ 

sinh 

cho 

trẻ 

Tăng 

cường 

vận 

động 

dư 

cân, 

béo 

phì 

Tổ 

chức 

giờ 

ăn 

Tổ 

chức 

giờ 

ngủ 

Thao 

tác  

vệ 

sinh 

 Ngô Thị Hồng Nhung   BGH   x      x  x   

 Võ Thị Kim Sinh   BGH   x       x   x 

 Lê Diễm Thúy   BGH   x        x  x 

 Đào Thị Mỹ Kim   BGH     x      x  x 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

                                                                                                                    Phạm Bảo Hạnh 
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                                         ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

                                       TRƯỜNG MẦM NON PHÚ MỸ 

                                                  Số: 224/KH-MNPM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quận 7, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

Kiểm tra các bộ phận 

Năm học 2019-2020 

Thời 

gian 

(tháng, 

tuần) 

 

Bộ phận được 

kiểm tra 

Nội dung kiểm tra 

Người phụ trách  

bộ phận được kiểm tra 

Người  

kiểm tra 

Kiểm 

tra sổ 

sách, 

chứng 

từ               

(kế  

toán) 

Lưu 

trữ 

hồ 

sơ                

(văn 

thư) 

Công 

tác y 

tế 

Công 

tác  

Cấp 

dưỡng 

Kỹ 

thuật 

nấu 

ăn 

Cân 

lượng 

thức 

ăn 

chín  - 

An 

toàn 

thực 

phẩm 

Chế 

biến 

thức 

ăn 

Chăm 

sóc 

cây 

xanh 

Công 

tác 

thủ 

quỹ 

vệ 

sinh 

khu 

vực 

Công 

tác 

thủ 

kho 

Công 

tác 

khử 

khuẩn 

vệ 

sinh 

Vệ 

sinh 

môi 

trường 

Tháng 10/2019 

Tuần 1 Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thu Tâm PHTCSND 

  Bảo vệ        x     x Cao Văn Trung PHTCSND 

Tuần 2 Cấp dưỡng     x         Huỳnh Thị Tuyết Nhung PHTCSND 

  Cấp dưỡng    x          Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCSND 

Tuần 3 Kế toán x             Vũ Thị Hòa HT- PHTCS 

  Bảo vệ             x Nguyễn Quốc Thanh PHTCSND 

  Phục vụ          x    Nguyễn Thị Ngọc Lợi PHTCSND 

Tuần 4 Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ HT-PHTCS 

  Phục vụ          x    Nguyễn Thị Bé PHTCSND 

  Y tế - Thủ kho   x        x   Nguyễn Thị Song Trâm HT-PHTCS 
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Thời 

gian 

(tháng, 

tuần) 

 

Bộ phận được 

kiểm tra 

Nội dung kiểm tra 

Người phụ trách  

bộ phận được kiểm tra 

Người  

kiểm tra 

Kiểm 

tra sổ 

sách, 

chứng 

từ               

(kế  

toán) 

Lưu 

trữ 

hồ 

sơ                

(văn 

thư) 

Công 

tác y 

tế 

Công 

tác  

Cấp 

dưỡng 

Kỹ 

thuật 

nấu 

ăn 

Cân 

lượng 

thức 

ăn 

chín  - 

An 

toàn 

thực 

phẩm 

Chế 

biến 

thức 

ăn 

Chăm 

sóc 

cây 

xanh 

Công 

tác 

thủ 

quỹ 

vệ 

sinh 

khu 

vực 

Công 

tác 

thủ 

kho 

Công 

tác 

khử 

khuẩn 

vệ 

sinh 

Vệ 

sinh 

môi 

trường 

Tháng 11/2019 

Tuần 1 Văn thư  x            Nguyễn Hoàng Nam HT-PHTCS 

  Phục vụ          x  x  Lê Thị Bé PHTCS 

Tuần 2 Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thu Tâm PHTCS 

  Bảo vệ        x      Nguyễn Quốc Thanh PHTCS 

Tuần 3 Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ HT-PHTCS 

  Cấp dưỡng       x       Nguyễn Thu Tâm PHTCS 

  Phục vụ          x    Nguyễn Thị Ngọc Lợi HT-PHTCS 

Tuần 4 Bảo vệ             x Cao Văn Trung HT-PHTCS 

  Y tế - Thủ kho           x   Nguyễn Thị Song Trâm PHTCS 

Tháng 12/2019 

Tuần 1 Cấp dưỡng       x       Huỳnh Thị Tuyết Nhung HT-PHTCS 

  Kế tóan x             Vũ Thị Hòa HT-PHTCS 

  Phục vụ          x    Lê Thị Bé PHTCS 

Tuần 2 Cấp dưỡng     x         Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Bảo vệ             x Cao Văn Trung PHTCS 

  Văn thư  x            Nguyễn Hoàng Nam HT-PHTCS 

Tuần 3 Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thu Tâm HT-PHTCS 

  Bảo vệ        x      Nguyễn Quốc Thanh HT-PHTCS 

  Phục vụ          x  x  Nguyễn Thị Ngọc Lợi PHTCS 

Tuần 4 Cấp dưỡng     x         Huỳnh Thị Vân PHTCS 

  Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ HT-PHTCS 
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Thời 

gian 

(tháng, 

tuần) 

 

Bộ phận được 

kiểm tra 

Nội dung kiểm tra 

Người phụ trách  

bộ phận được kiểm tra 

Người  

kiểm tra 

Kiểm 

tra sổ 

sách, 

chứng 

từ               

(kế  

toán) 

Lưu 

trữ 

hồ 

sơ                

(văn 

thư) 

Công 

tác y 

tế 

Công 

tác  

Cấp 

dưỡng 

Kỹ 

thuật 

nấu 

ăn 

Cân 

lượng 

thức 

ăn 

chín  - 

An 

toàn 

thực 

phẩm 

Chế 

biến 

thức 

ăn 

Chăm 

sóc 

cây 

xanh 

Công 

tác 

thủ 

quỹ 

vệ 

sinh 

khu 

vực 

Công 

tác 

thủ 

kho 

Công 

tác 

khử 

khuẩn 

vệ 

sinh 

Vệ 

sinh 

môi 

trường 

  Y tế - Thủ kho   x        x   Nguyễn Thị Song Trâm PHTCS 

Tháng 01/2020 

Tuần 1 Bảo vệ        x      Nguyễn Quốc Thanh HT-PHTCS 

  Phục vụ          x    Nguyễn Thị Bé PHTCS 

  Cấp dưỡng    x          Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ HT-PHTCS 

Tuần 2 Bảo vệ             x Cao Văn Trung PHTCS 

  Cấp dưỡng       x       Nguyễn Thu Tâm PHTCS 

  Kế toán x             Vũ Thị Hòa HT-PHTCS 

Tuần 3 Phục vụ          x  x  Nguyễn Thị Bé PHTCS 

  Văn thư  x            Nguyễn Hoàng Nam HT-PHTCS 

  Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thị Ngọc HT-PHTCS 

Tuần 4 Bảo vệ             x Nguyễn Quốc Thanh PHTCS 

  Y tế - Thủ kho   x        x   Nguyễn Thị Song Trâm PHTCS 

  Cấp dưỡng     x         Huỳnh Thị Tuyết Nhung PHTCS 

Tháng 02/2020 

Tuần 2 Bảo vệ        x      Cao Văn Trung HT-PHTCS 

  Phục vụ          x    Nguyễn Thị Ngọc Lợi PHTCS 

  Cấp dưỡng       x       Nguyễn Thu Tâm PHTCS 

  Văn thư  x            Nguyễn Hoàng Nam HT-PHTCS 

Tuần 3 Cấp dưỡng     x         Nguyễn Thu Tâm PHTCS 

  Kế toán x             Vũ Thị Hòa HT-PHTCS 
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  Bảo vệ             x Nguyễn Quốc Thanh PHTCS 

Tuần 4 Cấp dưỡng       x       Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ HT-PHTCS 

  Phục vụ          x  x  Nguyễn Thị Bé PHTCS 

  Y tế- Thủ kho   x        x   Nguyễn Thị Song Trâm HT-PHTCS 

Tháng 3/2020 

Tuần 1 Cấp dưỡng       x       Huỳnh Thị Vân PHTCS 

  Bảo vệ        x      Cao Văn Trung PHTCS 

  kế toán x             Vũ Thị Hòa HT-PHTCS 

  Phục vụ          x    Nguyễn Thị Kim Lợi PHTCS 

Tuần 2 Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Văn thư  x            Nguyễn Hoàng Nam HT-PHTCS 

  Bảo vệ        x      Nguyễn Quốc Thanh PHTCS 

Tuần 3 Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ PHTCS 

  Cấp dưỡng    x          Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Phục vụ          x  x  Nguyễn Thị Bé PHTCS 

Tuần 4 Bảo vệ             x Cao Văn Trung PHTCS 

  Cấp dưỡng       x       Huỳnh Thị Tuyết Nhung PHTCS 

  Y tế - Thủ kho   x        x   Nguyễn Thị Song Trâm PHTCS 

Tháng 4/2020 

Tuần 1 Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Phục vụ          x  x  Nguyễn Thị Bé PHTCS 
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  Văn thư  x            Đặng Hoài Nam HT-PHTCS 

  Bảo vệ             x Nguyễn Quốc Thanh PHTCS 

Tuần 2 Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thị Ngọc PHTCS 

  Kế Toán x             Vũ Thị Hòa HT-PHTCS 

  Bảo vệ        x      Cao Văn Trung PHTCS 

Tuần 3 Cấp dưỡng    x          Huỳnh Thị Vân PHTCS 

  Cấp dưỡng       x       Nguyễn Thu Tâm PHTCS 

  Phục vụ          x    Nguyễn Thị Bé PHTCS 

Tuần 4 Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ HT-PHTCS 

  Y tế - thủ kho   x        x   Nguyễn Thị Song Trâm HT-PHTCS 

  Bảo vệ             x Nguyễn Quốc Thanh PHTCS 

  Cấp dưỡng       x        PHTCS 

Tháng 5/2020 

Tuần 1 Cấp dưỡng      x        Nguyễn Thu Tâm PHTCS 

  Phục vụ          x  x  Nguyễn Thị Ngọc Lợi PHTCS 

  Bảo vệ             x Cao Văn Trung PHTCS 

  Văn thư  x            Nguyễn Hoàng Nam HT-PHTCS 

Tuần 2 Cấp dưỡng       x       Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Cấp dưỡng    x          Huỳnh Thị Tuyết Nhung PHTCS 

  Phục vụ          x  x  Nguyễn Thị Bé PHTCS 

Tuần 3 Cấp dưỡng     x         Nguyễn Thị Kim Oanh PHTCS 

  Cấp dưỡng      x        Huỳnh Thị Vân PHTCS 

  Bảo vệ        x      Cao Văn Trung PHTCS 

  Bảo vệ        x      Nguyễn Quốc Thanh PHTCS 
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Tuần 4 Thủ quỹ         x     Đinh Nhật Hạ HT-PHTCS 

  Y tế- Thủ kho   x        x   Nguyễn Thị Song Trâm HT-PHTCS 

  Kế toán x             Vũ Thị Hòa HT-PHTCS 

 

               HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                 

                        (Đã ký) 

 

Phạm Bảo Hạnh 

 


